
STT Tên hoạt chất
Tên thuốc hoặc tương 

đương

Nồng độ,

hàm lượng

Nhóm 

TCKT

Dạng bào chế

 (TT 40/2025)
Đường dùng Đơn vị tính

Số lượng kế 

hoạch

1 Alteplase
Actilyse hoặc tương 

đương
50mg BDG

Thuốc tiêm/Thuốc 

tiêm truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, 

ống, túi
300

2 Clopidogrel
Plavix 75mg hoặc 

tương đương
75mg BDG Viên Uống Viên 50.000

3
Clopidogrel +  

Acetylsalicylic acid 

Duoplavin hoặc 

tương đương
75mg + 100mg BDG Viên Uống Viên 50.000

4 Iodixanol
Visipaque hoặc 

tương đương

65,2g/100ml (tương đương 32g 

I/100ml)
BDG

Thuốc tiêm/Thuốc 

tiêm truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, 

ống, túi
100

5 Iohexol
Omnipaque hoặc 

tương đương

64,7g/100ml (tương đương 30g 

Iod/100ml)
BDG

Thuốc tiêm/Thuốc 

tiêm truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, 

ống, túi
600

6
Phospholipid chiết xuất từ 

phổi lợn

Curosurf hoặc tương 

đương
120mg/1,5ml BDG

Hỗn dịch dùng đường 

nội khí quản
Nội khí quản

Chai, lọ, 

ống, túi
50

7 Ticagrelor
Brilinta hoặc tương 

đương
90mg BDG Viên Uống Viên 30.000

Tổng cộng: 07 khoản
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